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Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm (Phòng KCS) 

Laboratory: Tests of product quality department 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem 

Organization: DAP2 - Vinachem Joint Stock Company 

Số hiệu/ Code: VILAS 1450 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý: Đỗ Mạnh Tuân 

Laboratory manager: Do Manh Tuan 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 
Kề từ ngày       /  05  /  2025  đến  ngày  26  /  06  /  2030  

Địa chỉ: 

Address: 

Khu công nghiệp Tằng Lỏong, Thị trấn Tằng Lỏong, Huyện Bảo 

Thắng, Tỉnh Lào Cai 

Tang Loong Industrial Park, Tang Loong Town, Bao Thang District, 

Lao Cai Province 

Địa điểm: 

Location: 

Khu công nghiệp Tằng Lỏong, Thị trấn Tằng Lỏong, Huyện Bảo 

Thắng, Tỉnh Lào Cai 

Tang Loong Industrial Park, Tang Loong Town, Bao Thang District, 

Lao Cai Province 

Điện thoại/ Tel: 02143 767 048 

Email: KCS.DAP2@gmail.com 

Website: https://daplaocai.com.vn/ 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 

Field of testing:  Chemical  

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  
Quặng Apatit 

Apatite ores 

Xác định hàm lượng P205 

Phương pháp thể tích (Phụ lục A) 

Determination of P2O5 content  

Volumetric method (annex A) 

(5,0 ~ 35) %  TCVN 180:2009 

2.  
Lưu huỳnh 

Sulphur 

Xác định độ ẩm 

Phương pháp trọng lượng 

Determination of moisture 

Gravimetric method 

- QT.KCS.02-6:2021 

3.  

Dầu Điều 

Cashew oil 

Xác định hàm lượng tro 

Phương pháp trọng lượng 

Determination of ash content 

Gravimetric method 

- 

QT.KCS.02-3:2021 

(Ref. TCVN 2690: 

2011) 

4.  

Xác định hàm lượng nước 

Phương pháp chưng cất 

Determination of water content 

Distillation method 

(0,1 ~ 8,0) % 

QT.KCS.02-3:2021 

(Ref. TCVN 2692: 

2007) 

5.  

Xác định nhiệt trị toàn phần 

Phương pháp đo bom nhiệt lượng và 

tính giá trị thực 

Determination of gross calorific value 

Method of measuring bomb 

calorimetry and calculating the true 

value 

(6.000 ~ 12.000) 

Kcal/kg 

QT.KCS.02-3:2021 

(Ref. ASTM  

D240-19) 

6.  

Phân Diamoni 

photphat (DAP) 

Diammonium 

phosphate 

fertilizer (DAP) 

Xác định độ ẩm 

Phương pháp sấy chân không 

Determination of moisture 

Vacuum desiccation method 

- TCVN 8856:2018 

7.  
Phân bón 

Fertilizer 

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số 

Phương pháp Kjeldahl 

Determination of total nitrogen 

content 

Kjeldahl method 

(5,0 ~ 20) %  TCVN 8557:2010 

8.  
Phân bón 

Fertilizer 

Xác định hàm lượng phốt pho hữu hiệu 

Phương pháp đo màu 

Determination of available phosphorus 

content 

Colorimetric method 

(5,0 ~ 50) %  TCVN 8559:2010 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

9.  
Axit sunphuric 

Sulfuric acid 

Xác định hàm lượng H2SO4 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of Sulfuric acid content 

Titration method 

(5,0 ~ 99) %  QT.KCS.04-3:2021 

10.  
Axit photphoric 

Phosphoric acid 

Xác định hàm lượng P2O5 

Phương pháp trọng lượng 

Determination of P2O5 content 

Gravimetric method 

(5,0 ~ 60) % QT.KCS.04-2:2021 

 

Chú thích/Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/ Vietnamese standard 

- ASTM: Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ/American Society for Testing and Materials 

- QT.KCS: phương pháp xây dựng bởi phòng thí nghiệm/laboratory’s developed method 

- ref.: phương pháp tham khảo/reference method 

Trường hợp Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for DAP2 - 

Vinachem Joint Stock Company that provides product quality testing services must register their activities 

and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-26T21:35:50+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T12:23:52+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T14:08:50+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T14:09:08+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T14:09:20+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




